PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CHUẨN BỊ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Báo cáo số 196/BC-BTP ngày 26/8/2013)

	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC 
	CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	SỐ LƯỢNG
	TÊN VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH
	THỜI HẠN TRÌNH
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	LUẬT PHÒNG CHỐNG KHỦNG BỐ
	01/10/2013
	BCA

 
	03
	1. Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, hình thức tạm ngừng, lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố, lập danh sách, đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ cho khủng bố
	9/2013 theo thủ tục rút gọn.
	Đang soạn thảo

	2. 
	
	
	
	
	2. Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp
	9/2013 theo thủ tục rút gọn.
	Đang soạn thảo

	3. 
	
	
	
	
	3. Nghị định của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và người chỉ huy chống khủng bố 
	9/2013  theo thủ tục rút gọn.
	Đang soạn thảo

	4. 
	NGHỊ QUYẾT SỐ 49/2013/QH13 VỀ KÉO DÀI THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT LÀM MUỐI CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN
	01/10/2013
	BTN&MT
	01
	4. Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH ngày 21/6/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
	9/2013
	Đang thẩm định

	5. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ
	01/01/2014
	BCA
	01
	5. Nghị định thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP
	12/2013
	Đang soạn thảo

	6. 
	LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ
	01/01/2014
	BTP
	01
	6. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
	10/2013
	Đang soạn thảo

	7. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
	01/01/2014
	BTC
	01
	7. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
	10/2013
	Đang soạn thảo

	8. 
	LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	01/01/2014
	BTC

	02
	8. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
	10/2013
	Đang soạn thảo

	9. 
	
	
	
	
	9. Nghị định quy định chi tiết một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
	
	Đã trình theo thủ tục rút gọn

	10. 
	LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
	01/01/2014
	BQP

	03
	10. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
	9/2013
	Đang soạn thảo

	11. 
	
	
	
	
	11. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trung ương, Hội đồng GDQPAN quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GDQPAN các cấp
	9/2013
	Đang soạn thảo

	12. 
	
	
	
	
	12. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN thuộc nhà trường quân đội
	9/2013
	Đang soạn thảo

	13. 
	
	
	BGD&ĐT

	13. 03
	14. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống và quy định điều kiện thành lập trung tâm GDQPAN thuộc cơ sở giáo dục đại học
	9/2013
	Đang soạn thảo

	14. 
	
	
	
	
	15. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giáo viên, giảng viên GDQPAN cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề
	9/2013
	Đang soạn thảo

	15. 
	
	
	
	
	16. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên GDQPAN cho các trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2014 - 2020
	9/2013
	Đang soạn thảo

	16. 
	LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	01/01/2014
	BKH&CN

	06
	17. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
	10/2013
	Đang soạn thảo

	17. 
	
	
	
	
	18. Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ
	10/2013
	Đang soạn thảo

	18. 
	
	
	
	
	19. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 về thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 về thông tin khoa học và công nghệ, Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ
	11/2013
	Đang soạn thảo

	19. 
	
	
	
	
	20. Nghị định quy định về việc sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ
	11/2013
	Đang soạn thảo

	20. 
	
	
	
	
	21. Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
	12/2014
	Đang soạn thảo

	21. 
	
	
	
	
	22. Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	12/2015
	Đang soạn thảo

	22. 
	
	
	BNG
	01
	23. Nghị định quy định về chính sách thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài
	11/2013
	Đang soạn thảo

	23. 
	
	
	BNN&PTNN
	01
	24. Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	11/2013
	Đang soạn thảo

	24. 
	PHÁP LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI
	01/01/2014
	NHNN
	01
	25. Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối 
	11/2013
	Đang soạn thảo

	25. 
	PHÁP LỆNH LỆNH SĐ, BS MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
	01/03/2014
	BCT 
	01
	26. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
	12/2013 theo 

thủ tục 

rút gọn
	Đang soạn thảo

	26. 
	LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	01/05/2014
	BNN&PTNN

	03
	27. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	1. 
	
	
	
	
	28. Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	2. 
	
	
	
	
	29. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về cấp độ rủi ro thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	3. 
	
	
	BTN&MT
	01
	30. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai
	3/2014
	Đang soạn thảo

	Tổng số luật, pháp lệnh: 11 văn bản
	Tổng số văn bản quy định chi tiết cần ban hành: 29 văn bản, trong đó:

- 19 Nghị định.
- 10 Quyết định.
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